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BẢNG D3- KHỐI THPT 
  

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh LỚP Trường THPT Tên Phần phần mềm 
Giải 

1 672 
Nguyễn Văn Hoài  
Ngô Quang 

Linh 
Hiếu 

    12A1 
Chuyên Lê Quý 
Đôn 

Thiết bị hỗ trợ đọc và viết 
 danh cho người khiếm thị 

Nhất 

2 659 Ngô Tiểu My 26/01/2001 Đà Nẵng 10.5 Hòa Vang Hệ thống Smart Garden Nhất 

3 664 
Vũ Đình Nghĩa 
Trần Lê Nguyên 

Hưng 
Thảo 

    11A5 
Chuyên Lê Quý 
Đôn 

Phần mềm hỗ trợ người khuyết  
tật sử dụng máy tính 

Nhất 

4 660 Huỳnh Tiến Dũng 07/05/2000 Đà Nẵng 11/12 Ông Ích Khiêm Kỹ năng trại (Website) Nhì 

5 668 
Võ Thị Thanh  
Nguyễn Lê Lý 

Tuyền 
Bằng 

    11A5 
Chuyên Lê Quý 
Đôn 

Hệ thống cấp phát thuốc bán tự động Nhì 

6 658 Ngô Xuân Thịnh 02/05/1999 Đà Nẵng 12.3 Thanh Khê Cộng đồng học tập Nhì 

7 669 
Phạm Công 
Hồ Bảo 

Thịnh 
Linh 

    11/4 Nguyễn Trãi LTMaths Ba 

8 663 Lưu Đình Đại Đức 22/01/2000 Đà Nẵng 11.1 Thanh Khê website thư viện tài liệu Ba 
9 661 Mai Bảo  Thành 22/10/2001 Đà Nẵng 10/1 Ngũ Hành Sơn Trò chơi Caro Ba 

10 662 
Nguyễn Tài 
Thượng  

Hiền 19/04/1999 
Quảng 
Trị 

12/3 Ngũ Hành Sơn Web bán hàng Ba 

 


